
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ THỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 326/QĐ-UBND Phú Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái 

Nguyên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân xã Phú Thịnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã 

Phú Thịnh năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân xã Phú Thịnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 

xã Phú Thịnh năm 2025; 

Theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Phú Thịnh tại tờ trình số 83/TTr-PKT 

ngày 14/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2025 của UBND xã Phú Thịnh (Theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Việc công khai được thực hiện bằng các hình thức dán niêm yết tại 

Trụ sở UBND xã và công bố trên trang thông tin điện tử của xã; Quyết định này 

có hiệu lực kể từ ngày ký.  



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã, các đơn vị sự nghiệp trên địa 

bàn xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h); 

- Sở Tài chính (B/c); 

- TTĐU, HĐND xã (B/c); 

- TT UBND xã (B/c); 

- Các tổ chức CT-XH cấp xã  (B/c); 

- Các trưởng xóm trong xã (B/c); 

- TTDVTH (Đăng tải); 

- Cổng thông tin ĐT xã (T/h); 

- Lưu: VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng 
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THUYẾT MINH  

THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

XÃ PHÚ THỊNH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của UBND xã Phú Thịnh) 

 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 1779/STC-TH&QLNS ngày 03/03/2026 của Sở tài chính tỉnh 

Thái Nguyên về việc thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Năm 2025 là năm diễn ra trong bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử, cuộc cải cách chuyển 

đổi mô hình chính quyền địa phương sang 02 cấp. Xã Phú Thịnh là xã miền núi của tỉnh 

Thái Nguyên được thành lập từ ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các xã: Phú 

Cường, Phú Thịnh, Bản Ngoại. Tổng số quyết toán thu chi ngân sách xã Phú Thịnh năm 

2025 ngoài số quyết toán thu chi của xã Phú Thịnh đã thực hiện kể từ ngày thành lập xã 

còn bao gồm số thu, chi đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 của 3 xã cũ trước khi thực 

hiện chính quyền địa phương 2 cấp. 

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú 

Thịnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Phú Thịnh năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân 

dân xã Phú Thịnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước xã Phú Thịnh năm 

2025; 

UBND xã Phú Thịnh thuyết minh tình hình thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách 

năm 2025 như sau: 

Nội dung 
Số tiền  

(đồng) 

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 17.756.018.681 

II. Tổng thu cân đối ngân sách xã hưởng 184.879.632.825  

1. Thu NS xã được hưởng theo phân cấp 1.009.199.060  

2. Thu bổ sung của ngân sách cấp trên 179.563.258.106  
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3. Thu chuyển nguồn 4.082.124.547  

4. Thu kết dư 155.051.112  

III. Tổng chi cân đối ngân sách xã 183.881.406.130 

1. Chi thường xuyên 134.493.233.705  

2. Chi đầu tư 36.497.315.228  

3. Chi chuyển trả NS cấp trên chế độ an sinh xã hội 0 

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau 12.890.857.197 

IV. Kết dư ngân sách 928.226.695 

 

 

 

 



UBND XÃ PHÚ THỊNH

Đơn vị: Đồng

Tổng số Thu ngân sách tỉnh Thu ngân sách xã

Tổng số thu 201.195.481.287 16.385.848.462 184.809.632.825 Tổng số chi 183.881.406.130

A. Tổng số thu cân đối ngân sách 201.195.481.287 16.385.848.462 184.809.632.825 A. Tổng số chi cân đối ngân sách 183.881.406.130

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 12.704.267.522 12.694.848.462 9.419.060 1. Chi đầu tư phát triển 36.497.315.228

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 
% 4.690.780.000 3.691.000.000 999.780.000 2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay 0

3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính (khoản thu 

NSĐP hưởng 100%)
0 0 0 3. Chi thường xuyên 134.493.233.705

4. Thu kết dư năm trước 155.051.112 0 155.051.112 4. Chi viện trợ 0

5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 4.082.124.547 0 4.082.124.547 5. Chi cho vay theo quy định của Chính phủ 0

6. Thu viện trợ 0 0 0 6. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0

7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 179.563.258.106 0 179.563.258.106 7. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 0

Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 17.412.241.000 0 17.412.241.000 8. Chi chuyển nguồn sang năm sau 12.890.857.197

- Bổ sung có mục tiêu 162.151.017.106 0 162.151.017.106

9. Chi hỗ trợ thực hiện môt số nhiệm vụ quy định tại 

các điểm a, b và c khoản 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà 

nước

0

8. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 0 0 10. Chi nộp ngân sách cấp trên 0

0 11. Chi hỗ trợ địa phương khác 0

- Kết dư ngân sách năm quyết toán 928.226.695

Biểu mẫu 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG XÃ PHÚ THỊNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)

Nội dung thu

Quyết toán

Nội dung chi
Quyết toán

Chi ngân sách xã



                                                                                                                                  UBND XÃ PHÚ THỊNH

Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp xã

A B 1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7 8=3:1 9=3:2

TỔNG SỐ (A+B +C+D+E) 135.002.831.000 135.002.831.000 201.556.452.446 360.971.159 201.195.481.287 16.385.848.462 184.809.632.825 149,30 149,30

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9.197.000.000 9.197.000.000 17.756.018.681 360.971.159 17.395.047.522 16.385.848.462 1.009.199.060 193,06 193,06

I Thu nội địa ko kể dầu thô 9.197.000.000 9.197.000.000 13.065.238.681 360.971.159 12.704.267.522 12.694.848.462 9.419.060 142,06 142,06

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

- Thuế giá trị gia tăng

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

- Thu từ khí thiên nhiên

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 85.000.000 85.000.000 101.417.717 101.417.717 101.417.717 119,31 119,31

- Thuế giá trị gia tăng 10.094.231 10.094.231 10.094.231

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 91.323.486 91.323.486 91.323.486

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.1 Thu từ nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài

3.2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Thuế giá trị gia tăng

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: - Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

               - Thuế tối thiểu toàn cầu

- Thu từ khí thiên nhiên

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.829.000.000 2.829.000.000 3.981.751.352 3.981.751.352 3.981.751.352 140,75 140,75

- Thuế giá trị gia tăng 2.469.000.000 2.469.000.000 2.980.532.206 2.980.532.206 2.980.532.206 120,72 120,72

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 340.000.000 340.000.000 936.008.705 936.008.705 936.008.705 275,30 275,30

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 20.000.000 20.000.000 65.210.441 65.210.441 65.210.441 326,05 326,05

Biểu mẫu 02

HĐND quyết định Thu NS TW Thu NS ĐP

Gồm: Cấp 

trên 

giao

HĐND 

quyết 

định

QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSĐP NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách
So sánh QT/DT 

(%)

Cấp trên giao
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Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp xã

A B 1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7 8=3:1 9=3:2

HĐND quyết định Thu NS TW Thu NS ĐP

Gồm: Cấp 

trên 

giao

HĐND 

quyết 

định

TT Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách
So sánh QT/DT 

(%)

Cấp trên giao

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

5 Lệ phí trước bạ 3.128.000.000 3.128.000.000 3.123.963.870 3.123.963.870 3.123.963.870 99,87 99,87

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 41.637.873 41.637.873 41.637.873

8 Thuế thu nhập cá nhân 663.000.000 663.000.000 1.106.071.778 1.106.071.778 1.106.071.778 166,83 166,83

9 Thuế bảo vệ môi trường

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

                 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

10 Các loại phí, lệ phí 182.000.000 182.000.000 401.634.000 172.337.382 229.296.618 229.296.618 220,68 220,68

Phí, lệ phí Trung ương 172.337.382 172.337.382

Phí, lệ phí tỉnh

Phí, lệ phí xã 229.296.618 229.296.618 229.296.618

Trong đó:  - Các khoản phí, lệ phí ngoài danh mục phí, lệ phí được quy 

định tại Luật Phí và lệ phí do địa phương ban hành

                 - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

                 - Phí hạ tầng cửa khẩu

                - Phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới 

11 Tiền sử dụng đất 2.234.000.000 2.234.000.000 3.967.342.177 3.967.342.177 3.967.342.177 177,59 177,59

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

               + Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc 

gia

                - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 2.234.000.000 2.234.000.000 3.967.342.177 3.967.342.177 3.967.342.177 177,59 177,59

               + Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa 

phương

12 Thu tiền thuê đất 83.217.906 83.217.906 83.217.906

Trong đó: - Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

                - Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư

               - Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc 

gia

               - Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa 

phương

13 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

                - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

14
Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử lý theo quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng tài sản công

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

                - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

15 Thu từ hoạt động xổ số

16 Thu khác ngân sách 76.000.000 76.000.000 258.202.008 188.633.777 69.568.231 60.149.171 9.419.060 339,74 339,74

Bao gồm: - Thu khác ngân sách trung ương
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Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp xã

A B 1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7 8=3:1 9=3:2

HĐND quyết định Thu NS TW Thu NS ĐP

Gồm: Cấp 

trên 

giao

HĐND 

quyết 

định

TT Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách
So sánh QT/DT 

(%)

Cấp trên giao

              - Thu khác ngân sách địa phương 258.202.008 188.633.777 69.568.231 60.149.171 9.419.060

Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 13.500.000 13.500.000

                 - Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện 163.018.428 163.018.428

                 - Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 34.237.000 34.237.000 34.237.000

                 - Tiền thu tịch thu, tiền cho thuê, bán tài sản khác,... 47.446.580 12.115.349 35.331.231 25.912.171 9.419.060

17 Thu tiền sử dụng khu vực biển

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương

                - Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

18
Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, 

tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

- Cơ quan Trung ương cấp phép

Trong đó:  + Tài nguyên khoáng sản

                + Tài nguyên nước

                + Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

- Cơ quan địa phương cấp phép

19 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

20 Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế

- Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý

- Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý

II Thu từ dầu thô

1 Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng

1.1 Thuế tài nguyên

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.3 Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam

1.4 Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

1.5 Thuế đặc biệt

1.6 Thu khác

2 Thu về Condensate theo hiệp định, hợp đồng

3 Phụ thu về dầu, khí

4
Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài)

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

1 Thuế xuất khẩu

Trong đó, thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền

2 Thuế nhập khẩu

Trong đó, thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5 Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

6 Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu

7 Thu khác

IV Thu Viện trợ

V Các khoản huy động, đóng góp 4.690.780.000 4.690.780.000 3.691.000.000 999.780.000
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Thu NS cấp tỉnh Thu NS cấp xã

A B 1 2 3=4+5 4 5=6+7 6 7 8=3:1 9=3:2

HĐND quyết định Thu NS TW Thu NS ĐP

Gồm: Cấp 

trên 

giao

HĐND 

quyết 

định

TT Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách
So sánh QT/DT 

(%)

Cấp trên giao

1 Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 4.690.780.000 4.690.780.000 3.691.000.000 999.780.000

2 Các khoản huy động đóng góp khác

VI Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính 

1 Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách 

2 Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

2.1 Thu nợ gốc cho vay

2.2 Thu lãi cho vay

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

B VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I Vay bù đắp bội chi NSĐP

1 Vay trong nước 

2  Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 

II Vay để trả nợ gốc vay

1 Vay trong nước 

2  Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 

C THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 125.805.831.000 125.805.831.000 179.563.258.106 179.563.258.106 179.563.258.106 142,73 142,73

I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 125.805.831.000 125.805.831.000 179.563.258.106 179.563.258.106 179.563.258.106 142,73 142,73

1. Bổ sung cân đối 17.691.831.000 17.691.831.000 17.412.241.000 17.412.241.000 17.412.241.000 98,42 98,42

2. Bổ sung có mục tiêu 108.114.000.000 108.114.000.000 162.151.017.106 162.151.017.106 162.151.017.106 149,98 149,98

2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 108.114.000.000 108.114.000.000 162.151.017.106 162.151.017.106 162.151.017.106 149,98 149,98

2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

D THU CHUYỂN NGUỒN 4.082.124.547 4.082.124.547 4.082.124.547

E THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 155.051.112 155.051.112 155.051.112
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Đơn vị tính: Đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A CHI CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH 125.805.831.000 125.805.831.000 183.881.406.130 183.881.406.130 7.683.521.339 176.197.884.791 146,16 146,16

I Chi đầu tư phát triển 12.694.136.741 12.694.136.741 36.497.315.228 36.497.315.228 7.066.875.639 29.430.439.589 287,51 287,51

*
Chi đầu tư phát triển cho chương trình, 

dự án theo nguồn vốn 

1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 2.716.888.889 2.716.888.889 7.933.366.534 7.933.366.534 2.278.894.161 5.654.472.373 292,00 292,00

1.1 Ngân sách tỉnh 2.477.888.889 2.477.888.889 2.930.305.456 2.930.305.456 2.930.305.456 118,26 118,26

 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng NTM

 - Ngân sách tỉnh phân cấp cho xã

 -
Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện 

CTMQG xây dựng NTM
2.055.888.889 2.055.888.889 2.508.305.456 2.508.305.456 2.508.305.456 122,01 122,01

 -
Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện 

CTMQG DTTSMN
422.000.000 422.000.000 422.000.000 422.000.000 422.000.000 100,00 100,00

1.2 Ngân sách xã 239.000.000 239.000.000 5.003.061.078 5.003.061.078 2.278.894.161 2.724.166.917 2093,33 2093,33

2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 6.426.581.185 6.426.581.185 17.772.860.285 17.772.860.285 4.787.981.478 12.984.878.807 276,55 276,55

2.1  Ngân sách tỉnh 372.744.000 372.744.000 8.716.744.000 8.716.744.000 1.344.000.000 7.372.744.000 2338,53 2338,53

2.2 Ngân sách xã 6.053.837.185 6.053.837.185 9.056.116.285 9.056.116.285 3.443.981.478 5.612.134.807 149,59 149,59

3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

Ngân sách tỉnh

4
Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 

GPMB từ nguồn thu tiền thuê đất 

4.1  Ngân sách tỉnh

4.2 Ngân sách xã

Kinh phí 

được giao 

năm 2025

Tổng số

Kinh phí chuyển 

nguồn từ năm 

trước sang

Kinh phí được 

giao năm 2025

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)

TT Nội dung chi 

     Dự toán năm  Quyết toán năm
So sánh 

QT/DT(%)

Cấp trên giao HĐND quyết định Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh Chi NS  xã

Cấp 

trên giao

HĐND 

quyết 

địnhTổng 

số

Kinh phí 

chuyển nguồn 

từ năm trước 

sang



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kinh phí 

được giao 

năm 2025

Tổng số

Kinh phí chuyển 

nguồn từ năm 

trước sang

Kinh phí được 

giao năm 2025

TT Nội dung chi 

     Dự toán năm  Quyết toán năm
So sánh 

QT/DT(%)

Cấp trên giao HĐND quyết định Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh Chi NS  xã

Cấp 

trên giao

HĐND 

quyết 

địnhTổng 

số

Kinh phí 

chuyển nguồn 

từ năm trước 

sang

5
Chi đầu tư khác (Chi tiết theo từng nguồn 

vốn nếu có)
6.999.120.003 6.999.120.003 6.999.120.003

5.1  Ngân sách tỉnh 2.605.316.328 2.605.316.328 2.605.316.328

 - Hỗ trợ mua xi măng 2.605.316.328 2.605.316.328        2.605.316.328 

5.2 Ngân sách xã 4.393.803.675 4.393.803.675 4.393.803.675

Nguồn huy động, đóng góp 4.393.803.675 4.393.803.675 4.393.803.675

6

Chi chương trình MTQG, chương trình 

mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu khác - Vốn 

đầu tư Ngân sách Trung ương (**)

3.550.666.667 3.550.666.667 3.791.968.406 3.791.968.406 3.791.968.406 106,80 106,80

6.1 Vốn thực hiện các Chương trình MTQG 3.550.666.667 3.550.666.667 3.791.968.406 3.791.968.406 3.791.968.406 106,80 106,80

CTMTQG giảm nghèo bền vững

CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới 1.630.666.667 1.630.666.667 1.871.968.406 1.871.968.406 1.871.968.406 114,80 114,80

CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 100,00 100,00

6.2
Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực, dự 

án trọng điểm, liên vùng

6.3
Vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh 

tế xã hội

1

Chi đầu tư cho các chương trình, dự án,

nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác

do địa phương quản lý theo quy định của

Luật Đầu tư công và thực hiện nhiệm vụ

chi quy định tại điểm d khoản 5 Điều 9

Luật Ngân sách nhà nước, chi tiết theo

từng lĩnh vực

1.1
Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ 

chi thuộc nhiệm vụ của NSTW 



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kinh phí 

được giao 

năm 2025

Tổng số

Kinh phí chuyển 

nguồn từ năm 

trước sang

Kinh phí được 

giao năm 2025

TT Nội dung chi 

     Dự toán năm  Quyết toán năm
So sánh 

QT/DT(%)

Cấp trên giao HĐND quyết định Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh Chi NS  xã

Cấp 

trên giao

HĐND 

quyết 

địnhTổng 

số

Kinh phí 

chuyển nguồn 

từ năm trước 

sang

1.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực 

hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của 

NSTW

1.3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.4
Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số

1.5 Chi Y tế, dân số và gia đình

1.6 Chi Văn hóa thông tin

1.7 Chi Phát thanh, truyền hình

1.8 Chi Thể dục thể thao

1.9 Chi Bảo vệ môi trường

1.10 Chi các hoạt động kinh tế

1.11
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể

1.12 Chi Bảo đảm xã hội

1.13 Chi ngành, lĩnh vực khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh

nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

ích thiết yếu cho xã hội do Nhà nước đặt

hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài

chính của địa phương; đầu tư vốn nhà

nước vào doanh nghiệp của địa phương

theo quy định của pháp luật

3

Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và

ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách

để thực hiện các chính sách phát triển

kinh tế - xã hội tại địa phương

4 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi trả nợ lãi vay theo quy định



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kinh phí 

được giao 

năm 2025

Tổng số

Kinh phí chuyển 

nguồn từ năm 

trước sang

Kinh phí được 

giao năm 2025

TT Nội dung chi 

     Dự toán năm  Quyết toán năm
So sánh 

QT/DT(%)

Cấp trên giao HĐND quyết định Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh Chi NS  xã

Cấp 

trên giao

HĐND 

quyết 

địnhTổng 

số

Kinh phí 

chuyển nguồn 

từ năm trước 

sang

III Chi thường xuyên 113.111.694.259 113.111.694.259 134.493.233.705 134.493.233.705 616.645.700 133.876.588.005 118,90 118,90

2.1
Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ 

chi thuộc nhiệm vụ của NSTW 
   2.230.663.900      2.230.663.900 2.460.709.695 2.460.709.695 2.460.709.695 110,31 110,31

2.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực 

hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của 

NSTW

   1.635.406.266      1.635.406.266 1.978.620.266 1.978.620.266 1.978.620.266 120,99 120,99

2.3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề  66.538.542.415    66.538.542.415 67.593.306.869 67.593.306.869 67.593.306.869 101,59 101,59

2.4
Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số

2.5 Chi Y tế, dân số và gia đình       807.556.000         807.556.000 943.230.600 943.230.600 943.230.600 116,80 116,80

2.6 Chi Văn hóa thông tin       244.925.840         244.925.840 1.365.197.396 1.365.197.396 393.372.000 971.825.396 557,39 557,39

2.7 Chi Phát thanh, truyền hình

2.8 Chi Thể dục thể thao       143.691.810         143.691.810 143.691.810 143.691.810 143.691.810 100,00 100,00

2.9 Chi Bảo vệ môi trường       111.413.555         111.413.555 111.413.555 111.413.555 111.413.555 100,00 100,00

2.10 Chi các hoạt động kinh tế    2.972.603.792      2.972.603.792 3.947.029.984 3.947.029.984 3.947.029.984 132,78 132,78

2.11
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
 31.767.968.959    31.767.968.959 47.149.790.763 47.149.790.763 223.273.700 46.926.517.063 148,42 148,42

2.12 Chi Bảo đảm xã hội    6.276.343.515      6.276.343.515 8.417.664.560 8.417.664.560 8.417.664.560 134,12 134,12

2.13 Chi khác 382.578.207 382.578.207 382.578.207 382.578.207 382.578.207 100,00 100,00

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V Chi viện trợ

VI Chi cho vay theo quy định của Chính phủ

VII Chi chuyển nguồn 12.890.857.197 12.890.857.197 12.890.857.197



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kinh phí 

được giao 

năm 2025

Tổng số

Kinh phí chuyển 

nguồn từ năm 

trước sang

Kinh phí được 

giao năm 2025

TT Nội dung chi 

     Dự toán năm  Quyết toán năm
So sánh 

QT/DT(%)

Cấp trên giao HĐND quyết định Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh Chi NS  xã

Cấp 

trên giao

HĐND 

quyết 

địnhTổng 

số

Kinh phí 

chuyển nguồn 

từ năm trước 

sang

VIII

Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy 

định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều 9 

Luật Ngân sách nhà nước

B CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1 Bổ sung cân đối

2 Bổ sung có mục tiêu

Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước

             - Bằng nguồn vốn ngoài nước

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

TỔNG SỐ (A+B+C) 125.805.831.000 125.805.831.000 183.881.406.130 183.881.406.130 7.683.521.339 176.197.884.791 146,16 146,16



Biểu mẫu 04

       

Đơn vị tính: Đồng

Chi giáo dục

đào tạo

dạy nghề

Chi KH 

và CN

Chi giáo dục đào 

tạo dạy nghề

Chi KH 

và CN

Chi đầu tư

phát triển

Chi

thường xuyên 

Chi giáo dục 

đào tạo dạy 

nghề

Chi 

khoa 

học và 

CN

Chi giáo dục

đào tạo

dạy nghề

Chi 

KH và 

CN

Chi đầu tư

phát triển

Chi

thường xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23=11/1 24=12/2 25=15/5 26=18/8

Tổng 173.538.597.032 19.538.836.904 9.824.498.153 134.054.114.244 67.628.026.177 19.945.645.884 18.182.615.884 1.763.030.000 170.990.548.933 18.452.981.038 9.824.498.153 132.730.203.705 67.593.306.869 19.807.364.190 18.044.334.190 1.763.030.000 1.646.114.777 98.53% 94.44% 99.01% 99.31%

1
1028917 - Trường Mầm non Bản 

Ngoại
8.633.790.001 8.633.790.001 8.633.790.001 8.633.790.001 8.633.790.001 8.633.790.001 100% 100%

2 1029009 - Trường Mầm non Na Mao 5.365.462.581 5.365.462.581 5.365.462.581 5.365.462.581 5.365.462.581 5.365.462.581 100% 100%

3
1029248 - Trường Mầm non Phú 

Thịnh
6.800.134.429 6.800.134.429 6.800.134.429 6.800.134.429 6.800.134.429 6.800.134.429 100% 100%

4
1029254 - Trường Mầm non Phú 

Cường
6.552.672.503 6.552.672.503 6.552.672.503 6.552.672.503 6.552.672.503 6.552.672.503 100% 100%

5 1037054 - Trường THCS Bản Ngoại 8.419.529.720 8.419.529.720 8.419.529.720 8.419.529.720 8.419.529.720 8.419.529.720 100% 100%

6
1038420 - Trường trung học cơ sở 

Phú Cường
5.008.014.987 5.008.014.987 5.008.014.987 5.008.014.987 5.008.014.987 5.008.014.987 100% 100%

7
1038891 - Trường tiểu học Phú 

Cường
5.449.083.781 5.449.083.781 5.449.083.781 5.414.364.473 5.414.364.473 5.414.364.473 99.36% 99.36%

8 1038900 - Trường tiểu học Phú Thịnh 6.375.446.591 6.375.446.591 6.375.446.591 6.375.446.591 6.375.446.591 6.375.446.591 100% 100%

9
1039044 - Trường tiểu học Bản 

Ngoại
9.287.700.790 9.287.700.790 9.287.700.790 9.287.700.790 9.287.700.790 9.287.700.790 100% 100%

10
1039048 - Trường trung học cơ sở 

Phú Thịnh
5.057.859.794 5.057.859.794 5.057.859.794 5.057.859.794 5.057.859.794 5.057.859.794 100% 100%

11
1147684 - Phòng kinh tế xã Phú 

Thịnh
3.393.805.440 3.302.805.440 91.000.000 91.000.000 3.267.789.175 3.176.789.175 91.000.000 91.000.000 96.29% 96.18% 100%

12
1149887 - Văn phòng Đảng uỷ xã 

Phú Thịnh
8.340.455.138 8.340.455.138 8.340.455.138 8.340.455.138 100% 100%

13
1157334 - Văn phòng HĐND và 

UBND xã Phú Thịnh
28.663.759.680 28.039.747.680 624.012.000 624.012.000 28.644.494.680 28.020.482.680 624.012.000 624.012.000 99.93% 99.93% 100%

14
1158599 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Phú Thịnh
6.107.161.464 6.107.161.464 6.107.059.493 6.107.059.493 100% 100%

15
1163837 - Trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Phú Thịnh
1.031.673.493 1.031.673.493 1.031.673.493 1.031.673.493 100% 100%

16
1163839 - Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phú Thịnh
16.307.169.812 15.838.151.812 144.500.000 469.018.000 469.018.000 16.199.622.852 15.730.604.852 144.500.000 469.018.000 469.018.000 99.34% 99.32% 100%

17
1164829 - Trung tâm dịch vụ tổng 

hợp xã Phú Thịnh
4.580.845.833 4.001.845.833 473.831.000 579.000.000 579.000.000 3.544.584.798 2.965.584.798 473.831.000 579.000.000 579.000.000 1.000.000.000 77.38% 74.11% 100%

18
1166810 - Trung tâm học tập cộng 

đồng xã Phú Thịnh
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100% 100%

19
7971321 - Nâng cấp tuyến đường 

Bản Ngoại – Phú Lạc huyện Đại Từ
499.332.978 499.332.978 499.332.978 499.332.978 499.332.978 499.332.978 100% 100%

20
7986971 - Xây dựng sân thể thao xã 

Phú Thịnh
864.285.161 864.285.161 864.285.161 864.285.161 864.285.161 864.285.161 100% 100%

21

8008079 - Lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng trung tâm xã Phú Cường, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

262.777.000 262.777.000 262.777.000 262.777.000 100% 100%

22
8019947 - Xây dựng đường giao 

thông liên xã Phú Thịnh – Phú Lạc
49.916.150 49.916.150 49.916.150 49.916.150 49.916.150 49.916.150 100% 100%

23

8053384 - Điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng xã Phú Cường, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.000 100% 100%

24

8060003 - Trường Mầm non Phú 

Thịnh, hạng mục: Nhà lớp học 2 

tầng 8 phòng

1.132.803.675 1.132.803.675 1.132.803.675 1.132.803.675 1.132.803.675 1.132.803.675 100% 100%

25

8081125 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng xóm 

Văn Cường 3

60.739.200 60.739.200 60.739.200 60.739.200 60.739.200 60.739.200 100% 100%

26

8083584 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường; Hạng mục: 

Đường bê tông xi măng xóm Khuân 

Thông

20.109.600 20.109.600 20.109.600 20.109.600 20.109.600 20.109.600 100% 100%

27

8083585 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường; Hạng mục: 

Đường bê tông xi măng xóm Na Mấn

27.360.000 27.360.000 27.360.000 27.360.000 27.360.000 27.360.000 100% 100%

28

8085097 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024 (Gói 

1); Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng xóm Đèo

86.457.600 86.457.600 86.457.600 86.457.600 86.457.600 86.457.600 100% 100%

29

8088717 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng các 

xóm Văn Cường 1, Văn Cường 2, 

Chiềng

416.277.000 416.277.000 416.277.000 416.277.000 416.277.000 416.277.000 100% 100%

Trong đó

Chi thường xuyên Chi CTMTQG

Tổng
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Tổng số
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Tổng số

Trong đó

UBND XÃ PHÚ THỊNH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG ĐỊA BÀN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)
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Chi đầu tư phát triển



30

8088718 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024 (Gói 

2); Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng xóm Thanh Mỵ

37.756.800 37.756.800 37.756.800 37.756.800 37.756.800 37.756.800 100% 100%

31
8098183 - Xây dựng nhà lớp học 3 

tầng trường Mầm non Phú Cường
7.691.694.478 7.691.694.478 7.691.694.478 7.691.694.478 7.691.694.478 7.691.694.478 100% 100%

32

8098184 - Mở rộng, nâng cấp tuyến 

đường từ ngã ba Ba Giăng (QL.37) 

đến cầu treo Làng Vòng xã Bản 

Ngoại

9.759.709.467 289.994.628 9.469.714.839 9.469.714.839 9.759.709.467 289.994.628 9.469.714.839 9.469.714.839 100% 100% 100%

33

8102061 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024 (Gói 

3); Tuyến đường bê tông xi măng 

xóm Văn Cường 1

17.461.600 17.461.600 17.461.600 17.461.600 17.461.600 17.461.600 100% 100%

34

8102062 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng xóm 

Bán Luông (mở rộng 6m)

28.591.200 28.591.200 28.591.200 28.591.200 28.591.200 28.591.200 100% 100%

35

8120960 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Thịnh năm 2024(Gói 5) 

Hạng mục: Đường, kè bê tông xi 

măng xóm Hùng Cường

500.732.800 500.732.800 500.732.800 500.732.800 500.732.800 500.732.800 100% 100%

36

8120961 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Thịnh năm 2024(Gói 4) 

Hạng mục: Đường bê tông xi măng 

xóm Đồng Kim

223.257.600 223.257.600 223.257.600 223.257.600 223.257.600 223.257.600 100% 100%

37

8120962 - Đường GTNT xã Phú 

Thịnh năm 2024 (Gói 2); Hạng mục: 

Đường BTXM nội đồng xóm Hùng 

Cường, đường BTXM nông thôn 

xóm Phú Thịnh 1, đường BTXM 

nông thôn xóm Cư 

132.285.600 132.285.600 132.285.600 132.285.600 132.285.600 132.285.600 100% 100%

38

8122732 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Thịnh năm 2024 Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng xóm 

Phố

59.918.400 59.918.400 59.918.400 59.918.400 59.918.400 59.918.400 100% 100%

39

8122733 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Thịnh năm 2024 (Gói 

3); Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng nội đồng xóm Gò Vũ

57.866.400 57.866.400 57.866.400 57.866.400 57.866.400 57.866.400 100% 100%

40

8122737 - Cải tạo, nâng cấp Nhà văn 

hóa xã, xây mới nhà vệ sinh và cổng 

trụ sở làm việc UBND xã Phú Thịnh

1.094.941.133 226.941.133 868.000.000 868.000.000 1.094.941.133 226.941.133 868.000.000 868.000.000 100% 100% 100%

41
8123022 - Đường giao thông nông 

thôn xã Bản Ngoại năm 2024 ( gói 1)
547.200.000 547.200.000 547.200.000 547.200.000 547.200.000 547.200.000 100% 100%

42

8123119 - Sửa chữa nhà làm việc 2 

tầng trụ sở UBND xã và nhà văn hóa 

xã Phú Cường

36.594.400 36.594.400 36.594.400 36.594.400 100% 100%

43

8124737 - Cải tạo, nâng cấp trụ sở 

UBND xã Bản Ngoại .Hạng mục: 

Sân khuân viên nhà văn hóa và nhà 

làm việc 3 tầng UBND xã

2.268.922.882 2.268.922.882 2.268.922.882 2.268.922.882 100% 100%

44

8144829 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Thịnh năm 2024 (Gói 

7); Hạng mục: Đường, kè BTXM nội 

đồng xóm Đồng Kim, Đường BTXM 

nông thôn xóm Làng Thượng

88.252.000 88.252.000 88.252.000 88.252.000 88.252.000 88.252.000 100% 100%

45

8144831 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Thịnh năm 2024 (Gói 

6); Hạng mục: Đường BTXM xóm 

Gò, chiều dài L = 385m

108.638.600 108.638.600 108.638.600 108.638.600 108.638.600 108.638.600 100% 100%

46

8146825 - Đường giao thông nông 

thôn xã Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng xóm 

Cây Lai

15.906.800 15.906.800 15.906.800 15.906.800 15.906.800 15.906.800 100% 100%

47
8149481 - Trường Mầm non Na 

Mao, hạng mục : Nhà bếp ăn bán trú
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100% 100%

48

8150981 - Đường giao thông liên 

xóm Thanh Mỵ - Na Quýt xã Phú 

Cường

6.330.000.000 3.988.000.000 2.342.000.000 2.342.000.000 5.888.297.622 3.546.297.622 2.342.000.000 2.342.000.000 93.02% 88.92% 100%

49

8164950 - Nâng cấp, mở rộng đường 

bê tông nông thôn tuyến Rừng Vần - 

Ninh Giang

1.110.888.889 1.110.888.889 1.110.888.889 1.010.305.456 1.010.305.456 1.010.305.456 100.583.433 90.95% 90.95%

50
8169438 -  Cải tạo, sửa chữa trụ sở 

công an xã Phú Thịnh
549.666.667 549.666.667 549.666.667 511.968.406 511.968.406 511.968.406 37.698.261 93.14% 93.14%

51

8171088 - Sửa chữa, nâng cấp công 

trình thuỷ lợi Đập hồ Đồng Ninh, 

xóm Đồng Ninh, xã Phú Thịnh

1.600.000.000 1.600.000.000 1.121.308.245 1.121.308.245 478.691.755 70.08% 70.08%

52
8171089 - Cải tạo, sửa chữa đập Ao 

Làng, xóm Ao Soi, xã Phú Thịnh 
393.000.000 393.000.000 363.858.672 363.858.672 29.141.328 92.58% 92.58%

53

8171697 - Làm nhà để xe trung tâm 

văn hóa thể thao và nhà kho để phục 

vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu của xã Phú 

Thịnh 

645.769.708 645.769.708 509.449.303 509.449.303 78.89% 78.89%

54 9121323 - Công an xã Phú Thịnh 382.578.207 382.578.207 382.578.207 382.578.207 100% 100%



       

Đơn vị tính: Đồng

Tổng số
Chi ĐT

phát triển
Chi TX Tổng số

Chi ĐT

phát triển
Chi TX

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

184.783.339.452 28.079.799.080 134.582.894.488 2.175.000.000 19.945.645.884 18.182.615.884 1.763.030.000 183.881.406.130 27.501.776.297 133.258.983.949 1.667.166.917 19.807.364.190 18.044.334.190 1.763.030.000 1.646.114.777

I Các cơ quan tổ chức 173.538.597.032 17.545.836.904 133.894.114.244 2.153.000.000 19.945.645.884 18.182.615.884 1.763.030.000 172.636.663.710 16.967.814.121 132.570.203.705 1.645.166.917 19.807.364.190 18.044.334.190 1.763.030.000 1.646.114.777 98.53% 94.44% 99.01% 99.31%

* Xã Phú Thịnh 173.538.597.032 17.545.836.904 133.894.114.244 2.153.000.000 19.945.645.884 18.182.615.884 1.763.030.000 172.636.663.710 16.967.814.121 132.570.203.705 1.645.166.917 19.807.364.190 18.044.334.190 1.763.030.000 1.646.114.777 98.53% 94.44% 99.01% 99.31%

1
 Trường Mầm non Bản Ngoại 

(1028917)
8.633.790.001 8.633.790.001 8.633.790.001 8.633.790.001 100% 100%

2
 Trường Mầm non Na Mao 

(1029009)
5.365.462.581 5.365.462.581 5.365.462.581 5.365.462.581 100% 100%

3
 Trường Mầm non Phú Thịnh 

(1029248)
6.800.134.429 6.800.134.429 6.800.134.429 6.800.134.429 100% 100%

4
 Trường Mầm non Phú Cường 

(1029254)
6.552.672.503 6.552.672.503 6.552.672.503 6.552.672.503 100% 100%

5
 Trường THCS Bản Ngoại 

(1037054)
8.419.529.720 8.419.529.720 8.419.529.720 8.419.529.720 100% 100%

6
 Trường trung học cơ sở Phú 

Cường (1038420)
5.008.014.987 5.008.014.987 5.008.014.987 5.008.014.987 100% 100%

7
 Trường tiểu học Phú Cường 

(1038891)
5.449.083.781 5.449.083.781 5.414.364.473 5.414.364.473 99.36% 99.36%

8
 Trường tiểu học Phú Thịnh 

(1038900)
6.375.446.591 6.375.446.591 6.375.446.591 6.375.446.591 100% 100%

9
 Trường tiểu học Bản Ngoại 

(1039044)
9.287.700.790 9.287.700.790 9.287.700.790 9.287.700.790 100% 100%

10
 Trường trung học cơ sở Phú 

Thịnh (1039048)
5.057.859.794 5.057.859.794 5.057.859.794 5.057.859.794 100% 100%

11
 Phòng kinh tế xã Phú Thịnh 

(1147684)
3.393.805.440 3.142.805.440 160.000.000 91.000.000 91.000.000 3.267.789.175 3.016.789.175 160.000.000 91.000.000 91.000.000 96.29% 96.18% 100%

12
 Văn phòng Đảng uỷ xã Phú 

Thịnh (1149887)
8.340.455.138 8.340.455.138 8.340.455.138 8.340.455.138 100% 100%

13
 Văn phòng HĐND và UBND 

xã Phú Thịnh (1157334)
28.663.759.680 28.039.747.680 624.012.000 624.012.000 28.644.494.680 28.020.482.680 624.012.000 624.012.000 99.93% 99.93% 100%

14
 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Phú Thịnh (1158599)
6.107.161.464 6.107.161.464 6.107.059.493 6.107.059.493 100% 100%

15
 Trung tâm phục vụ hành chính 

công xã Phú Thịnh (1163837)
1.031.673.493 1.031.673.493 1.031.673.493 1.031.673.493 100% 100%

16
 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú 

Thịnh (1163839)
16.307.169.812 15.838.151.812 469.018.000 469.018.000 16.199.622.852 15.730.604.852 469.018.000 469.018.000 99.34% 99.32% 100%

17
 Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã 

Phú Thịnh (1164829)
4.580.845.833 4.001.845.833 579.000.000 579.000.000 4.544.584.798 2.965.584.798 579.000.000 579.000.000 1.000.000.000 77.38% 74.11% 100%

18
 Trung tâm học tập cộng đồng 

xã Phú Thịnh (1166810)
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100% 100%

19

 Nâng cấp tuyến đường Bản 

Ngoại – Phú Lạc huyện Đại Từ 

(7971321)

499.332.978 499.332.978 499.332.978 499.332.978 499.332.978 499.332.978 100% 100%

20
 Xây dựng sân thể thao xã Phú 

Thịnh (7986971)
864.285.161 864.285.161 864.285.161 864.285.161 864.285.161 864.285.161 100% 100%

21

 Lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng trung tâm xã Phú Cường, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (8008079)

262.777.000 262.777.000 262.777.000 262.777.000 100% 100%

22

 Xây dựng đường giao thông 

liên xã Phú Thịnh - Phú Lạc 

(8019947)

49.916.150 49.916.150 49.916.150 49.916.150 49.916.150 49.916.150 100% 100%

23

 Điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng xã Phú Cường, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(8053384)

2.339.000 2.339.000 2.339.000 2.339.000 100% 100%

24

 Trường Mầm non Phú Thịnh, 

hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 

phòng (8060003)

1.132.803.675 1.132.803.675 1.132.803.675 1.132.803.675 100% 100%
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Biểu mẫu 05

Chi dự phòng

Chi CTMTQG
Chi chuyển 

nguồn năm 

sau

Hủy dự 

toán

về NS 

huyện

Nộp 

trả NS

cấp 

trên

Tổng chi

Chi TX

(không kể 

CTMTQG)

Chi dự phòng

Chi CTMTQG

Tổng chi

Chi ĐT phát 

triển

(không kể 

CTMTQG)

Chi TX

(không kể 

CTMTQG)

UBND XÃ PHÚ THỊNH

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM  2025
(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)
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Tổng số
Chi ĐT

phát triển
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Chi TX

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Chi TX

(không kể 

CTMTQG)
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Tổng cộng
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25

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng 

xóm Văn Cường 3 (8081125)

60.739.200 60.739.200 60.739.200 60.739.200 60.739.200 60.739.200 100% 100%

26

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường; Hạng mục: Đường 

bê tông xi măng xóm Khuân 

Thông (8083584)

20.109.600 20.109.600 20.109.600 20.109.600 20.109.600 20.109.600 100% 100%

27

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường; Hạng mục: Đường 

bê tông xi măng xóm Na Mấn 

(8083585)

27.360.000 27.360.000 27.360.000 27.360.000 27.360.000 27.360.000 100% 100%

28

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024 (Gói 1); 

Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng xóm Đèo (8085097)

86.457.600 86.457.600 86.457.600 86.457.600 86.457.600 86.457.600 100% 100%

29

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng 

các xóm Văn Cường 1, Văn 

Cường 2, Chiềng (8088717)

416.277.000 416.277.000 416.277.000 416.277.000 416.277.000 416.277.000 100% 100%

30

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024 (Gói 2); 

Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng xóm Thanh Mỵ (8088718)

37.756.800 37.756.800 37.756.800 37.756.800 37.756.800 37.756.800 100% 100%

31

 Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 

trường Mầm non Phú Cường 

(8098183)

7.691.694.478 7.691.694.478 7.691.694.478 7.691.694.478 100% 100%

32

 Mở rộng, nâng cấp tuyến 

đường từ ngã ba Ba Giăng 

(QL.37) đến cầu treo Làng 

Vòng xã Bản Ngoại (8098184)

9.759.709.467 289.994.628 9.469.714.839 9.469.714.839 9.759.709.467 289.994.628 9.469.714.839 9.469.714.839 100% 100% 100%

33

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024 (Gói 3) ; 

Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng xóm Văn Cường 1 

(8102061)

17.461.600 17.461.600 17.461.600 17.461.600 17.461.600 17.461.600 100% 100%

34

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng 

xóm Bán Luông (mở rộng 6m) 

(8102062)

28.591.200 28.591.200 28.591.200 28.591.200 28.591.200 28.591.200 100% 100%

35

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Thịnh năm 2024(Gói 5) 

Hạng mục: Đường, kè bê tông xi 

măng xóm Hùng Cường 

(8120960)

500.732.800 500.732.800 500.732.800 500.732.800 500.732.800 500.732.800 100% 100%

36

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Thịnh năm 2024(Gói 4) 

Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng xóm Đồng Kim(8120961)

223.257.600 223.257.600 223.257.600 223.257.600 223.257.600 223.257.600 100% 100%

37

 Đường GTNT xã Phú Thịnh 

năm 2024 (Gói 2); Hạng mục: 

Đường BTXM nội đồng xóm 

Hùng Cường, đường BTXM 

nông thôn xóm Phú Thịnh 1, 

đường BTXM nông thôn xóm 

Cư (8120962)

132.285.600 132.285.600 132.285.600 132.285.600 132.285.600 132.285.600 100% 100%

38

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Thịnh năm 2024 Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng 

xóm Phố (8122732)

59.918.400 59.918.400 59.918.400 59.918.400 59.918.400 59.918.400 100% 100%

39

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Thịnh năm 2024 (Gói 3); 

Hạng mục: Đường bê tông xi 

măng nội đồng xóm Gò Vũ 

(8122733)

57.866.400 57.866.400 57.866.400 57.866.400 57.866.400 57.866.400 100% 100%



Tổng số
Chi ĐT

phát triển
Chi TX Tổng số

Chi ĐT

phát triển
Chi TX

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chi dự phòng

Chi CTMTQG
Chi chuyển 

nguồn năm 

sau

Hủy dự 

toán

về NS 

huyện

Nộp 

trả NS

cấp 

trên

Tổng chi

Chi TX

(không kể 

CTMTQG)

Chi dự phòng

Chi CTMTQG

Tổng chi

Chi ĐT phát 

triển

(không kể 

CTMTQG)

Chi TX

(không kể 

CTMTQG)

STT Tên đơn vị

Dự toán 2025 Quyết toán 2025 So sánh

Tổng cộng

Dự toán

Chi ĐT phát 

triển

(không kể 

CTMTQG)

Chi ĐT Chi TX

Chi

CTMT-

QG

40

 Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa 

xã, xây mới nhà vệ sinh và cổng 

trụ sở làm việc UBND xã Phú 

Thịnh (8122737)

1.094.941.133 226.941.133 868.000.000 868.000.000 1.094.941.133 226.941.133 868.000.000 868.000.000 100% 100% 100%

41

 Đường giao thông nông thôn xã 

Bản Ngoại năm 2024 ( gói 1) 

(8123022)

547.200.000 547.200.000 547.200.000 547.200.000 547.200.000 547.200.000 100% 100%

42

 Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng 

trụ sở UBND xã và nhà văn hóa 

xã Phú Cường (8123119)

36.594.400 36.594.400 36.594.400 36.594.400 100% 100%

43

 Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND 

xã Bản Ngoại .Hạng mục: Sân 

khuân viên nhà văn hóa và nhà 

làm việc 3 tầng UBND xã 

(8124737)

2.268.922.882 2.268.922.882 2.268.922.882 2.268.922.882 100% 100%

44

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Thịnh năm 2024 (Gói 7); 

Hạng mục: Đường, kè BTXM 

nội đồng xóm Đồng Kim, 

Đường BTXM nông thôn xóm 

Làng Thượng (8144829)

88.252.000 88.252.000 88.252.000 88.252.000 88.252.000 88.252.000 100% 100%

45

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Thịnh năm 2024 (Gói 6); 

Hạng mục: Đường BTXM xóm 

Gò, chiều dài L = 385m 

(8144831)

108.638.600 108.638.600 108.638.600 108.638.600 108.638.600 108.638.600 100% 100%

46

 Đường giao thông nông thôn xã 

Phú Cường năm 2024; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng 

xóm Cây Lai (8146825)

15.906.800 15.906.800 15.906.800 15.906.800 15.906.800 15.906.800 100% 100%

47

 Trường Mầm non Na Mao, 

hạng mục : Nhà bếp ăn bán trú 

(8149481)

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100% 100%

48

 Đường giao thông liên xóm 

Thanh Mỵ - Na Quýt xã Phú 

Cường (8150981)

6.330.000.000 3.988.000.000 2.342.000.000 2.342.000.000 5.888.297.622 3.546.297.622 2.342.000.000 2.342.000.000 93.02% 88.92% 100%

49

Nâng cấp, mở rộng đường bê 

tông nông thôn tuyến Rừng Vần 

- Ninh Giang (8164950)

1.110.888.889 1.110.888.889 1.110.888.889 1.110.888.889 1.010.305.456 1.010.305.456 100.583.433 90.95% 90.95%

50
 Cải tạo, sửa chữa trụ sở công an 

xã Phú Thịnh (8169438)
549.666.667 549.666.667 549.666.667 549.666.667 511.968.406 511.968.406 37.698.261 93.14% 93.14%

51

 Sửa chữa, nâng cấp công trình 

thuỷ lợi Đập hồ Đồng Ninh, 

xóm Đồng Ninh, xã Phú Thịnh 

(8171088)

1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.121.308.245 478.691.755 70.08% 70.08%

52

Cải tạo, sửa chữa đập Ao Làng, 

xóm Ao Soi, xã Phú Thịnh 

(8171089)

393.000.000 393.000.000 393.000.000 363.858.672 29.141.328 92.58% 92.58%

53

Làm nhà để xe trung tâm văn 

hóa thể thao và nhà kho để phục 

vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu của xã 

Phú Thịnh (8171697)

645.769.708 645.769.708 509.449.303 509.449.303 78.89% 78.89%

54
 Công an xã Phú Thịnh 

(9121323)
382.578.207 382.578.207 382.578.207 382.578.207 100% 100%

II Dự phòng ngân sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III
Bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách cấp dưới
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V
Chi chuyển nguồn ngân sách 

năm sau
11.244.742.420 10.533.962.176 688.780.244 22.000.000 0 0 0 11.244.742.420 10.533.962.176 688.780.244 22.000.000 0 0



UBND XÃ PHÚ THỊNH

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,0 26 27 28 29
30=25/2

0
31=26/21 32=27/22 33=28/23 34=29/24 35

Tổng số 97.410.751.279 - 6.280.000.000 7.932.654.747 73.245.221.767 4.707.438.390 70.180.303.427 - 3.280.000.000 16.899.300.987 51.011.307.896 38.924.088.524 - - 11.038.458.203 27.885.630.321 34.220.498.731 - 3.280.000.000 6.008.949.217 24.931.549.514 36.497.315.228 - 3.280.000.000 5.908.365.784 23.982.014.453        107          100            98            96 

A

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ 

CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

5.245.436.375 - 549.666.667 - 4.695.769.708 - 4.444.846.791 - 511.958.406 - 3.932.888.385 1.922.651.000 - - - 1.922.651.000 2.203.302.657 - 549.666.667 - 1.653.635.990 3.326.934.991 - 511.968.406 - 2.814.966.585        151            93          170 

I Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Thịnh 5.245.436.375 - 549.666.667 - 4.695.769.708 - 4.444.846.791 - 511.958.406 - 3.932.888.385 1.922.651.000 - - - 1.922.651.000 2.203.302.657 - 549.666.667 - 1.653.635.990 3.326.934.991,0 - 511.968.406 - 2.814.966.585        151            93          170     -   

1 Chuẩn bị đầu tư

2 Thực hiện dự án 5.245.436.375 - 549.666.667 - 4.695.769.708 - 4.444.846.791 - 511.958.406 - 3.932.888.385 1.922.651.000 - - - 1.922.651.000 2.203.302.657 - 549.666.667 - 1.653.635.990 3.326.934.991,0 - 511.968.406 - 2.814.966.585        151            93          170     -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai 

đoạn 5 năm ...

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm 2021-2025
5.245.436.375 - 549.666.667 - 4.695.769.708 - 4.444.846.791 - 511.958.406 - 3.932.888.385 1.922.651.000 - - - 1.922.651.000 2.203.302.657 - 549.666.667 - 1.653.635.990 3.326.934.991 - 511.968.406 - 2.814.966.585        151            93          170     -   

8124737 - Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Bản

Ngoại .Hạng mục: Sân khuân viên nhà văn hóa và nhà

làm việc 3 tầng UBND xã

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

 QĐ số 270 ngày 

07/11/2024 
2.640.000.000 2.640.000.000 2.423.547.882 2.423.547.882 1.297.651.000 1.297.651.000 971.271.882 971.271.882 2.268.922.882 2.268.922.882       234          234 

8123119 - Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng trụ sở UBND 

xã và nhà văn hóa xã Phú Cường; 
 Xã Phú Thịnh 

 2024-

2025 

 QĐ số 275/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2024 

1.050.000.000 1.050.000.000 999.891.200 999.891.200 625.000.000 625.000.000 36.594.400 36.594.400 36.594.400 36.594.400       100          100 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở công an xã Phú Thịnh

(MTQG: 10492); Mã nguồn NS: 43
 Xã Phú Thịnh 

 2025-

2026 

 Số 796/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2025 
549.666.667 549.666.667 511.958.406 511.958.406 549.666.667 549.666.667 511.968.406 511.968.406         93            93 

-
8171697 - Làm nhà để xe Trung tâm văn hóa và nhà 

kho để tài liệu xã Phú Thịnh
 Xã Phú Thịnh 

 2025-

2026 

 QĐ: 866/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2025 

1.005.769.708 0 1.005.769.708 0 509.449.303 0 0 - 509.449.303,0 - 0 645.769.708 0 645.769.708 509.449.303,0 0 509.449.303         79            79 

B
LĨNH VỰC VĂN HOÁ - THÔNG TIN, THỂ DỤC 

TT
13.760.000.000 - 540.000.000 328.000.000 12.892.000.000 - 13.086.226.294 - 540.000.000 328.000.000 12.218.226.294 11.127.000.000 - - - 11.127.000.000 1.959.226.294 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294 1.959.226.294,0 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294        100          100          100          100 

I Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Thịnh 13.760.000.000 - 540.000.000 328.000.000 12.892.000.000 - 13.086.226.294 - 540.000.000 328.000.000 12.218.226.294 11.127.000.000 - - - 11.127.000.000 1.959.226.294 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294 1.959.226.294,0 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294        100          100          100          100 

1 Chuẩn bị đầu tư

2 Thực hiện dự án 13.760.000.000 - 540.000.000 328.000.000 12.892.000.000 - 13.086.226.294 - 540.000.000 328.000.000 12.218.226.294 11.127.000.000 - - - 11.127.000.000 1.959.226.294 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294 1.959.226.294,0 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294        100          100          100          100 

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai 

đoạn 5 năm ...

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm 2021-2025
13.760.000.000 - 540.000.000 328.000.000 12.892.000.000 - 13.086.226.294 - 540.000.000 328.000.000 12.218.226.294 11.127.000.000 - - - 11.127.000.000 1.959.226.294 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294 1.959.226.294 - 540.000.000 328.000.000 1.091.226.294        100          100          100          100 

-

8122737 - Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã, xây mới 

nhà vệ sinh và cổng trụ sở làm việc UBND xã Phú 

Thịnh

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

 QĐ: 284/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2024 

1.327.000.000 0 540.000.000 328.000.000 459.000.000 0 1.166.941.133 0 540.000.000 328.000.000 298.941.133 72.000.000 0 72.000.000 1.094.941.133 0 540.000.000 328.000.000 226.941.133 1.094.941.133,0 0 540.000.000 328.000.000 226.941.133       100          100          100          100 

7986971 - Xây dựng sân thể thao xã Phú Thịnh  Xã Phú Thịnh 
 2022-

2024 

 QĐ: 202/QĐ-

UBND ngày 

08/7/2022;

QĐ: 244/QĐ-

12.433.000.000 12.433.000.000 11.919.285.161 11.919.285.161 11.055.000.000 11.055.000.000 864.285.161 864.285.161 864.285.161,0 864.285.161       100          100 

C
LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP
24.066.753.664 - - - 24.066.753.664 - 22.860.168.675 - - - 22.860.168.675 15.439.530.000 - - - 15.439.530.000 9.824.498.153 - - - 9.824.498.153 9.824.498.153,0 - - - 9.824.498.153        100          100     -   

I Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã  Phú Thịnh 24.066.753.664 - - - 24.066.753.664 - 22.860.168.675 - - - 22.860.168.675 15.439.530.000 - - - 15.439.530.000 9.824.498.153 - - - 9.824.498.153 9.824.498.153,0 - - - 9.824.498.153        100          100     -   

1 Chuẩn bị đầu tư

2 Thực hiện dự án 24.066.753.664 - - - 24.066.753.664 - 22.860.168.675 - - - 22.860.168.675 15.439.530.000 - - - 15.439.530.000 9.824.498.153 - - - 9.824.498.153 9.824.498.153,0 - - - 9.824.498.153        100          100     -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai 

đoạn 5 năm ...

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm 2021-2025
24.066.753.664 - - - 24.066.753.664 - 22.860.168.675 - - - 22.860.168.675 15.439.530.000 - - - 15.439.530.000 9.824.498.153 - - - 9.824.498.153 9.824.498.153,0 - - - 9.824.498.153        100          100     -   

-
8098183 - Xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường mầm 

non Phú Cường
 Xã Phú Thịnh 

 2024-

2025 

 QĐ số: 7140/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

9.818.000.000 0 9.818.000.000 0 9.818.000.000 0 9.818.000.000 4.673.300.000 0 0 - 4.673.300.000 7.691.694.478 0 0 0 7.691.694.478 7.691.694.478 0 0 - 7.691.694.478       100          100 

-
8060003 - Trường Mầm non Phú Thịnh hạng mục nhà 

lớp học 2 tầng 8 phòng
 Xã Phú Thịnh 

 2023-

2025 

 QĐ số: 7140/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

13.090.753.664 0 13.090.753.664 0 11.942.168.675 0 11.942.168.675 10.766.230.000 0 10.766.230.000 1.132.803.675 0 1.132.803.675 1.132.803.675 0 1.132.803.675       100          100 

-
8149481 - Trường Mầm non Na Mao, hạng mục: Nhà

bếp ăn bán trú
 Xã Phú Thịnh 

 2024-

2025 

 QĐ số: 7140/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

1.158.000.000 0 1.158.000.000 0 1.100.000.000 0 0 - 1.100.000.000 - 0 0 - 0 1.000.000.000 0 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 - 1.000.000.000       100          100 

D CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 54.338.561.240 - 5.740.000.000 7.604.654.747 36.286.468.103 4.707.438.390 34.233.908.458 - 2.740.000.000 16.571.300.987 15.932.912.927 12.357.558.524 - - 11.038.458.203 1.319.100.321 22.436.774.284 - 2.740.000.000 5.680.949.217 14.015.825.067 21.386.655.790 - 2.740.000.000 5.580.365.784 13.066.290.006          95          100            98            93 

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai 

đoạn 5 năm ...

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm 2021-2025
* Giao thông 52.498.179.695 - 5.740.000.000 7.604.654.747 34.446.086.558 4.707.438.390 32.649.692.137 - 2.740.000.000 16.571.300.987 14.348.696.606 11.038.458.203 - - 11.038.458.203 - 22.171.658.284 - 2.740.000.000 5.680.949.217 13.750.709.067 21.121.539.790,0 - 2.740.000.000 5.580.365.784 12.801.174.006          95          100            98            93     -   

I Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Thịnh 52.498.179.695 - 5.740.000.000 7.604.654.747 34.446.086.558 4.707.438.390 32.649.692.137 - 2.740.000.000 16.571.300.987 14.348.696.606 11.038.458.203 - - 11.038.458.203 - 22.171.658.284 - 2.740.000.000 5.680.949.217 13.750.709.067 21.121.539.790,0 - 2.740.000.000 5.580.365.784 12.801.174.006          95          100            98            93     -   

1 Chuẩn bị đầu tư

2 Thực hiện dự án 52.498.179.695 - 5.740.000.000 7.604.654.747 34.446.086.558 4.707.438.390 32.649.692.137 - 2.740.000.000 16.571.300.987 14.348.696.606 11.038.458.203 - - 11.038.458.203 - 22.171.658.284 - 2.740.000.000 5.680.949.217 13.750.709.067 21.121.539.790,0 - 2.740.000.000 5.580.365.784 12.801.174.006          95          100            98            93     -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai 

đoạn 5 năm ...

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm 2021-2025
52.498.179.695 - 5.740.000.000 7.604.654.747 34.446.086.558 4.707.438.390 32.649.692.137 - 2.740.000.000 16.571.300.987 14.348.696.606 11.038.458.203 - - 11.038.458.203 - 22.171.658.284 - 2.740.000.000 5.680.949.217 13.750.709.067 21.121.539.790,0 - 2.740.000.000 5.580.365.784 12.801.174.006          95          100            98            93 

-

8144831-Công trình: Đường GTNT xã Phú Thịnh năm

2024 (Gói 6); Hạng mục: Đường bê tông xi măng xóm

Gò.Mã CTMT: 20492

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

 Số 289/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2024 
207.474.524 0 0 108.638.600 0 98.835.924 108.638.600 0 0 61.115.600 47.523.000 - 0 0 - 0 108.638.600 0 0 108.638.600 108.638.600,0 0 0 108.638.600 0       100          100 

-

8120960-Công trình: Đường GTNT xã Phú Thịnh năm

2024 (gói 5); Hạng mục: Đường, kè bê tông xi măng

xóm Hùng Cường; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 282/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2024
994.341.427 0 500.732.800 493.608.627 500.732.800 0 500.732.800 0 - 0 0 0 500.732.800 0 500.732.800 0 500.732.800,0 0 500.732.800 0       100          100 

-

8088717-Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường năm 2024; Hạng mục: Đường bê tông xi

măng các xóm Văn Cường 1, Văn Cường 2, Chiềng;

(Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 127/QĐ-

UBND ngày 

15/5/2024

883.160.883 0 492.816.544 390.344.339 486.027.000 486.027.000 69.750.000 0 0 69.750.000 416.277.000 0 416.277.000 416.277.000 0 0 416.277.000       100          100 

-

8081125 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường năm 2024; Hạng mục: Đường bê tông xi

măng xóm Văn Cường 3; (Mã chương trình MTQG:

20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 75/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2024
179.017.079 0 103.526.498 75.490.581 102.031.200 102.031.200 41.292.000 0 0 41.292.000 60.739.200 0 60.739.200 60.739.200 0 60.739.200       100          100 

-

8083584 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường; Hạng mục: Đường bê tông xi măng xóm

Khuân Thông; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 103/QĐ-

UBND ngày 

12/4/2024

63.243.888 0 30.935.780 32.308.108 30.153.600 30.153.600 10.044.000 0 0 10.044.000 0 20.109.600 0 0 20.109.600 0 20.109.600 0 0 20.109.600 0       100          100 

-

8083585 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường; Hạng mục: Đường bê tông xi măng xóm

Na Mấn; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 102/QĐ-

UBND ngày 

12/4/2024

155.036.158 0 45.960.000 109.076.158 45.960.000 45.960.000 18.600.000 0 0 18.600.000 27.360.000 0 0 27.360.000 0 27.360.000 0 0 27.360.000 0       100          100 

-

8085097 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường năm 2024 (gói 1); Hạng mục: Đường bê

tông xi măng xóm Đèo; (Mã chương trình MTQG:

20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 119/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2024

258.909.901 0 88.444.908 170.464.993 86.457.600 86.457.600 - 0 0 - 0 86.457.600 0 86.457.600 0 86.457.600 0 0 86.457.600 0       100          100 

-

8088718 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường năm 2024 (Gói 2); Hạng mục: Đường bê

tông xi măng xóm Thanh Mỵ; (Mã chương trình

MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 126/QĐ-

UBND ngày 

15/5/2024

113.154.442 0 38.654.599 74.499.843 37.756.800 37.756.800 - 0 0 0 37.756.800 0 0 37.756.800 0 37.756.800 0 0 37.756.800       100          100 

-

8102062 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Cường năm 2024; Hạng mục: Đường bê tông xi

măng xóm Bán Luông (mở rộng 6m); (Mã chương

trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

QĐ số 189/QĐ-

UBND ngày 

12/7/2024

118.580.306 0 48.750.580 69.829.726 48.028.200 48.028.200 19.437.000 0 0 19.437.000 0 28.591.200 0 0 28.591.200 0 28.591.200 0 0 28.591.200 0       100          100 

-
8123022 - Đường GTNT xã Bản Ngoại năm 2024 (Gói

1); (Mã chương trình MTQG: 20492)
 Xã Phú Thịnh 

 2024-

2025 

QĐ số: 214/QĐ-

UBND ngày 

30/07/2024

2.863.793.124 0 547.200.000 2.316.593.124 547.200.000 547.200.000 - 0 0 0 547.200.000 0 0 547.200.000 0 547.200.000 0 0 547.200.000 0       100          100 

-

8122732 - Công trình: Đường GTNT xã Phú Thịnh

năm 2024; Hạng mục: Đường bê tông xi măng xóm

Phố; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 163/QĐ-UBND 

ngày 22/07/2024
169.397.939 0 100.652.400 68.745.539 100.652.400 100.652.400 40.734.000 0 0 40.734.000 0 59.918.400 0 0 59.918.400 0 59.918.400 0 0 59.918.400 0       100          100 

-

8120961 - Công trình: Đường GTNT xã Phú Thịnh

năm 2024; Hạng mục: Đường bê tông xi măng xóm

Đồng Kim; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 192/QĐ-UBND 

ngày 12/09/2024
645.631.848 0 375.033.600 270.598.248 375.033.600 375.033.600 151.776.000 0 0 151.776.000 0 223.257.600 0 0 223.257.600 0 223.257.600 0 0 223.257.600 0       100          100 

-

8144829 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Thịnh năm 2024 (Gói 7); Hạng mục: Đường, kè

BTXM nội đồng xóm Đồng Kim, Đường BTXM nông

thôn xóm Làng Thượng; (Mã chương trình MTQG:

20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 290/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2024
273.076.655 0 191.153.659 81.922.996 88.252.000 88.252.000 - 0 0 88.252.000 0 0 88.252.000 0 88.252.000 0 0 88.252.000 0       100          100 
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-

8120962 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Thịnh năm 2024 (Gói 2); Hạng mục: Đường bê

tông xi măng nội đồng xóm Hùng Cường, đường

BTXM nông thôn xóm Phú Thịnh 1, đường BTXM

nông thôn xóm Cường Thịnh; (Mã chương trình

MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 165/QĐ-UBND 

ngày 22/07/2024
399.940.477 0 132.285.600 267.654.877 132.285.600 132.285.600 - 0 0 132.285.600 0 0 132.285.600 0 132.285.600 0 0 132.285.600 0       100          100 

-

8122733 - Công trình: Đường giao thông nông thôn xã

Phú Thịnh năm 2024 (Gói 3): Hạng mục: Đường bê

tông xi măng nội đồng xóm Gò Vũ; (Mã chương trình

MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 179/QĐ-UBND 

ngày 23/08/2024
169.949.125 0 57.866.400 112.082.725 57.866.400 57.866.400 - 0 57.866.400 0 57.866.400 0 57.866.400 0 57.866.400 0       100          100 

-

8146825 - Đường giao thông nông thôn xã Phú Cường

năm 2024; Tuyến đường bê tông xi măng xóm Cây

Lai; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 328/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024
54.586.036 0 18.647.533 35.938.503 15.906.800 15.906.800 - 0 0 0 0 15.906.800 0 0 15.906.800 15.906.800 0 0 15.906.800       100          100 

-

8102061 - Đường giao thông nông thôn xã Phú Cường

năm 2024 (Gói 3); Tuyến đường bê tông xi măng xóm

Văn Cường 1; (Mã chương trình MTQG: 20492)

 Xã Phú Thịnh 
 2024-

2025 

Số 208/QĐ-UBND 

ngày 14/08/2024
59.910.436 0 20.466.357 39.444.079 17.461.600 17.461.600 - 0 0 0 0 17.461.600 0 0 17.461.600 17.461.600 0 0 17.461.600       100          100 

-
7971321 - Nâng cấp tuyến đường Bản Ngoại - Phú

Lạc huyện Đại Từ; (Mã chương trình MTQG: 20492)
 Xã Phú Thịnh 

 2022-

2024 

Số 8472/QĐ-UBND 

ngày 23/09/2024
7.957.359.966 0 7.957.359.966 7.622.795.745 7.622.795.745 - 7.123.462.767 0 0 7.123.462.767 499.332.978 0 0 499.332.978 499.332.978 0 0 499.332.978       100          100 

-
8019947 - Xây dựng đường giao thông liên xã Phú

Thịnh - Phú Lạc; (Mã chương trình MTQG: 20492)
 Xã Phú Thịnh 

 2023-

2024 

Số 4956/QĐ-UBND 

ngày 23/09/2024
3.980.726.592 0 3.980.726.592 3.613.278.586 3.613.278.586 3.563.362.436 0 3.563.362.436 49.916.150 0 49.916.150 49.916.150 0 49.916.150       100          100 

8150981 - Đường giao thông liên xóm Thanh Mỵ - Na

Quýt xã Phú Cường; (Mã chương trình MTQG: 10514)
 Xã Phú Thịnh 

 2025-

2026 

 65/NQ-HĐND ngày 

18/12/2024

05/NQ-HĐND ngày 

15/4/2025

6.847.000.000 2.420.000.000 422.000.000 4.005.000.000 5.888.297.622 1.920.000.000 422.000.000 3.546.297.622 - - 6.330.000.000 1.920.000.000 422.000.000 3.988.000.000 5.888.297.622 1.920.000.000 422.000.000 3.546.297.622         93          100          100            89 

8098184 - Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba

Ba Giăng (QL.37) đến cầu treo Làng Vòng xã Bản

Ngoại; (Mã chương trình MTQG: 10492)

 Xã Phú Thịnh 
 2025-

2030 

 Chủ trương: Nghị 

quyết số 26/NQ-

HĐND ngày 10 

tháng 7 năm 2024

- Phê duyệt dự án: 

Quyết định số 

276/QĐ-UBND 

ngày 11/02/2025 

23.000.000.000 3.320.000.000 3.170.000.000 16.510.000.000 11.259.709.067 820.000.000 1.170.000.000 9.269.709.067 - - - 9.759.709.067 820.000.000 1.170.000.000 7.769.709.067 9.759.709.467 820.000.000 1.170.000.000 7.769.709.467       100          100          100          100 

8164950 - Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường bê

tông nông thôn tuyến Rừng Vần - Ninh Giang (MTQG:

20492); Mã nguồn NS: 43

 Xã Phú Thịnh 
 2025-

2026 

 Số 716/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2025 
1.110.888.889 1.110.888.889 1.010.305.456 1.110.888.889 1.110.888.889 1.010.305.456 1.010.305.456         91            91 

8171088 - Sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi Đập

hồ Đồng Ninh, xóm Đồng Ninh, xã Phú Thịnh( mã

nguồn 49)

 Xã Phú Thịnh 
 2025-

2026 

Số 905/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2025
1.600.000.000 1.600.000.000 1.121.308.245 1.121.308.245 1.600.000.000 1.600.000.000 1.121.308.245 1.121.308.245         70            70 

8171089 - Cải tạo, sửa chữa đập Ao Làng, xóm Ao

Soi, xã Phú Thịnh( mã nguồn 49)
 Xã Phú Thịnh 

 2025-

2026 

Số 906/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2025
393.000.000 393.000.000 363.858.672 363.858.672 393.000.000 393.000.000 363.858.672 363.858.672         93            93 

* Quy hoạch 1.840.381.545 - - - 1.840.381.545 - 1.584.216.321 - - - 1.584.216.321 1.319.100.321 - - - 1.319.100.321 265.116.000 - - - 265.116.000 265.116.000 - - - 265.116.000        100          100 

I Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Thịnh 1.840.381.545 - - - 1.840.381.545 - 1.584.216.321 - - - 1.584.216.321 1.319.100.321 - - - 1.319.100.321 265.116.000 - - - 265.116.000 265.116.000 - - - 265.116.000        100          100 

1 Chuẩn bị đầu tư

2 Thực hiện dự án 1.840.381.545 - - - 1.840.381.545 - 1.584.216.321 - - - 1.584.216.321 1.319.100.321 - - - 1.319.100.321 265.116.000 - - - 265.116.000 265.116.000 - - - 265.116.000        100          100 

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai 

đoạn 5 năm ...

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm 2021-2025
1.840.381.545 - - - 1.840.381.545 - 1.584.216.321 - - - 1.584.216.321 1.319.100.321 - - - 1.319.100.321 265.116.000 - - - 265.116.000 265.116.000 - - - 265.116.000        100          100 

-
 8053384 - Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 

Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 Xã Phú Thịnh 

 2023-

2025 

 QĐ số: 155/QĐ-

UBND ngày 

20/1/2025 

505.551.866 0 0 505.551.866 0 438.439.321 0 0 438.439.321 436.100.321 0 0 436.100.321 2.339.000 0 0 2.339.000 2.339.000 0 0 2.339.000       100          100 

-
8008079 - Lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm 

xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 Xã Phú Thịnh 

 2024-

2025 

QĐ số 1704/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2021

1.334.829.679 0 1.334.829.679 1.145.777.000 1.145.777.000 883.000.000 0 0 - 883.000.000 262.777.000 0 0 262.777.000 262.777.000 0 0 262.777.000       100          100 



TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ: 

HỖ TRỢ TỪ 

NSNN (nếu có)

TỔNG SỐ

Tr.đó: Bổ sung 

vốn điều lệ (nếu 

có)

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ: 

HỖ TRỢ TỪ 

NSNN (nếu có)

TỔNG SỐ

Tr.đó: Bổ sung 

vốn điều lệ (nếu 

có)

A B 1 2 3 4 5 6=2-4 7 8 9 10 11=6-8 12=1+6-8

TỔNG SỐ                 -      4.813.312.446    4.222.192.114    4.316.515.700    4.221.525.700    496.796.746    4.813.312.446    4.222.192.114    4.316.515.700    4.221.525.700    (3.725.395.368)    (3.725.395.368)

1 Quỹ đền ơn đáp nghĩa     168.297.578  168.297.578     168.297.578      168.297.578      168.297.578 

2 Quỹ bảo trợ trẻ em       55.461.424    55.461.424       55.461.424        55.461.424        55.461.424 

3 Quỹ khuyến học         1.269.078      1.269.078         1.269.078          1.269.078          1.269.078 

4 Quỹ vì người nghèo     222.453.119  222.453.119     222.453.119      222.453.119      222.453.119 

5 Quỹ phòng chống thiên thai       79.526.122       61.190.000    18.336.122       79.526.122       61.190.000        18.336.122        18.336.122 

 3.257.824.114  3.257.824.114  3.257.157.700  3.257.157.700         666.414  3.257.824.114  3.257.824.114  3.257.157.700  3.257.157.700  (3.257.157.700) #############

    964.368.000     964.368.000     964.368.000     964.368.000                   -       964.368.000     964.368.000     964.368.000     964.368.000     (964.368.000)    (964.368.000)

7 Các quỹ tài chính khác       20.548.297    20.548.297       20.548.297        20.548.297        20.548.297 

9
TG khác của ĐV hành 

chính, sự nghiệp
      39.925.000       33.800.000      6.125.000       39.925.000       33.800.000          6.125.000          6.125.000 

10 Tiền gửi có mục đích khác           3.639.714      3.639.714           3.639.714          3.639.714          3.639.714 
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6
TG khác có nguồn gốc ngân 

sách NN

UBND XÃ PHÚ THỊNH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
 (1)

 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)

Đơn vị: Đồng

TT TÊN QUỸ

DƯ NGUỒN 

ĐẾN 

31/12/năm N-

1 (1)

DƯ NGUỒN 

ĐẾN 31/12 năm N 

(1)

TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH 

TRONG NĂM (2)

TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 

TRONG NĂM (3) CHÊNH 

LỆCH 

NGUỒN 

TRONG NĂM

TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH 

TRONG NĂM (2)

TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 

TRONG NĂM 
CHÊNH LỆCH 

NGUỒN TRONG 

NĂM

KẾ HOẠCH NĂM 2025 THỰC HIỆN NĂM 2025
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Đơn vị: Đồng

STT Nội dung
Kế hoạch năm 

2025

Thực hiện năm 

2025
So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG SỐ 1.118.424.900 1.118.424.900 100%

A  Sự nghiệp giáo dục 1.118.424.900 1.118.424.900 100%

1 Trường MN Na Mao 72.207.900 72.207.900 100%

2 Trường MN Phú Cường 228.210.000 228.210.000 100%

3 Trường MN Phú Thịnh 173.885.000 173.885.000 100%

4 Trường MN Bản Ngoại 307.060.000 307.060.000 100%

5 Trường TH Phú Cường 0 0

6 Trường TH Phú Thịnh 0 0

7 Trường TH Bản Ngoại 0 0

8 Trường THCS Phú Cường 61.025.000 61.025.000 100%

9 Trường THCS Phú Thịnh 41.775.000 41.775.000 100%

10 Trường THCS Bản Ngoại 234.262.000 234.262.000 100%

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC) 

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Phú Thịnh)
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